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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 15/04/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 15/04/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 23,504.35 -1.86%

S&P500 2,783.36 -2.20%

Nasdaq 8,591.96 -1.15%

FTSE100 5,597.65 -3.34%

Shanghai Composite 2,811.17 -0.57%

Gold Spot 1,716 -0.69%

Dollar Index 99.46 +0.58%

US Dollar/ Brazil Real 5.2367 +1.45%

Mã HĐ Cao Thấp
Đóng 

cửa
Δ Δ% KLGD

CLEK20 20.89 19.20 19.87 -0.24 -1.19% 544,797

CLEM20 28.14 25.84 26.04 -1.36 -4.96% 367,570

QOM20 30.33 27.16 27.69 -1.91 -6.45% 284,337

QON20 34.27 31.02 31.44 -2.13 -6.34% 209,423

NGEK20 1.666 1.586 1.598 -0.052 -3.15% 152,700

NGEM20 1.831 1.738 1.748 -0.078 -4.27% 105,812

RBEK20 0.7643 0.6922 0.7204 +0.0004 +0.06% 46,308

RBEN20 0.8174 0.7500 0.7676 -0.0120 -1.54% 47,527
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA hôm qua đã công bố báo cáo thống kê

năng lượng tuần. Trong đó cho thấy:

▪ Tồn kho Dầu thô của Mỹ tăng mạnh 19.2 triệu thùng, mức tăng trong tuần

mạnh nhất lịch sử và cao hơn so với dự báo của Reuters ở mức 11.7 triệu thùng.

▪ Tồn kho Xăng tăng 4.9 triệu thùng, tăng ít hơn so với dự báo 6.4 triệu thùng,

đưa lượng tồn kho lên mức cao kỷ lục 262.2 triệu thùng.

▪ Tồn kho Nhiên liệu chưng cất (bao gồm dầu diesel và dầu sưởi) tăng 6.3 triệu

thùng lên mức 129 triệu thùng.

▪ Sản lượng lọc dầu của Mỹ giảm 969,000 thùng/ngày trong tuần trước. Công

suất lọc dầu giảm 6.5% so với tuần trước

▪ Hãng dầu khí Saudi Aramco đang cho phép các khách hàng châu Á và châu Âu

của mình trả chậm tiền mua dầu với thời gian lên tới 90 ngày.

▪ Các tàu chở dầu chứa nhiên liệu máy bay và xăng đang tập trung đông quanh các

cảng gần các kho dự trữ nhiên liệu của châu Âu do không thể trả hàng khi các kho dự

trữ ở đây đã đầy.

▪ Doanh số bán lẻ của Mỹ giảm mạnh kỷ lục trong

tháng Ba trong khi sản lượng công nghiệp của Mỹ

cũng chạm mức thấp nhất kể từ năm 1946.

▪ Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ công bố quy

trình để mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ trong hôm nay.

▪ Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ, Nhật Bản và

Trung Quốc đã tăng lượng trái phiếu chính phủ Mỹ

nắm giữ tháng thứ hai liên tiếp trong tháng Hai vừa rồi.

▪ Anh và Liên minh Châu Âu đã thống nhất được

thời gian biểu cho ba vòng đàm phán trong năm nay

nhằm đạt được một thỏa thuận mới cho mối quan hệ

giữa hai nền kinh tế. Ba vòng đàm phán dự kiến sẽ

diễn ra vào 20/04, 11/05 và 01/06.

▪ Cục thống kê Canada dự báo GDP nước này sẽ

sụt giảm kỷ lục 9% trong tháng Hai năm nay.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Dầu WTI kỳ hạn tháng 05 giảm 1.19% xuống

mức thấp nhất từ năm 2002, trước thông tin báo cáo

của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA cho biết sản

lượng tồn kho Dầu thô của Mỹ tăng kỷ lục 19.2 triệu

thùng trong tuần vừa rồi. Sản lượng lọc dầu của Mỹ

cũng giảm 969,000 thùng/ngày trong tuần trước.

➢ Kháng cự: 24.82; 27.08 ➢ Hỗ trợ: 20.19; 18.07

▪ Giá Dầu Brent kỳ hạn tháng 05 giảm 6.45% theo xu

hướng chung của thị trường Dầu thô khi tồn kho Dầu

thô của Mỹ tăng mạnh.

➢ Kháng cự: 34.31; 37.74 ➢ Hỗ trợ: 28.00; 25.00
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG ROB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên kỳ hạn tháng 05 giảm 3.15%

khi tồn kho nhiên liệu chưng cất, trong đó có dầu sưởi

của Mỹ tăng mạnh hơn kỳ vọng của thị trường, làm

giảm tính cạnh tranh của Khí gas tự nhiên.

➢ Kháng cự: 1.718; 1.764 ➢ Hỗ trợ: 1.641; 1.591

▪ Giá Xăng PBOB kỳ hạn tháng 05 tăng nhẹ 0.06%

khi tồn kho Xăng của Mỹ tăng ít hơn so với kỳ vọng của

thị trường trước đó.

➢ Kháng cự: 0.7592; 0.8851 ➢ Hỗ trợ: 0.6351; 0.5251
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